
Phụ lục 1 

 ĐƠN ĐĂNG KÝ 
Tên khóa đào tạo:  

Ngành nghề đào tạo:  

Họ và tên 
 

Giới tính □ M / □ F 

Ảnh hộ chiếu (3.5 x 4.5) 

Ngày sinh 
 

Tình trạng 

hôn nhân 

□ Kết hôn  

          □  Độc thân 

Số hộ chiếu 
 

Tuổi 
 

Địa chỉ 
Mã bưu chính (    ) 

Liên hệ Số điện thoại 
 

E-mail 
 

Số điện thoại báo tin Họ và tên (quan hệ) 
 

Số điện thoại 
 

Tên Trường đào tạo  

gần nhất 

Tên trường Thời gian đào tạo Chuyên ngành (chi tiết) 

 

   

Chứng chỉ - Văn bằng  

Tên chứng chỉ Trình độ đào tạo (chi tiết) 

  

  

Kinh nghiệm làm việc 

Tên công ty Thời gian đào đạo Vị trí làm việc 

   

   

Trình độ tiếng Hàn 
Cao Trung bình Thấp 

   

Tiêu chuẩn tham gia 

chương trình 

(Đánh dấu vào 

 ô tương ứng) 

Tự đánh giá tiêu chuẩn đăng ký tham gia Chương trình 

Tiêu chí Độ tuổi (18-39) 
Không cấm  

xuất cảnh 

Không  

mù mầu 

Ít hơn 5 năm cư 

trú tại Hàn 

Quốc dưới dạng 

E9 – E10 

Không có dấu hiệu sức 

khỏe bất thường (Giang 

mai, lao phổi,..) 

Tình trạng  

tương ứng      

Hồ sơ nộp 

Hồ sơ liên quan tới tay nghề Hàn 

(Nếu không nộp hồ sơ, sẽ không chứng minh được bằng cấp kinh nghiệm có liên quan.) 

Tiêu chí Bằng cấp 
Chứng chỉ đào 

tạo nghề 

Giấy chứng 

nhận kinh 

nghiệm 

Chứng chỉ TOPIK Chứng chỉ quốc gia 

Trạng thái  

nộp hồ sơ      

Tôi xin xác nhận những thông tin khai ở trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ nội dung nào bị làm giả. 

Ngày       tháng      năm 2023 

Họ và tên     (Chữ ký) 

 

 
 

Kính gửi Hiệu trưởng Trường ……………………………. 

     <Cutting Line>      

          
Thẻ nhận dạng 

Ảnh (3.5x4.5) 

①  Họ và tên 
 

②  Số Hộ chiếu (CMT/CCCD) 
 

③  Số bảo danh 
 

④  Thời gian và địa điểm phỏng vấn Dựa trên thông báo của Cơ quan phái cử 

Xác nhận rằng đơn đăng ký của học viên đã được nhận như trên. 

Ngày……tháng……. năm 2023 (Đóng dấu của cơ quan) 

 

※Ứng viên được lựa chọn thông qua xem xét tài liệu và phỏng vấn. Chỉ những người vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ mới có cơ hội phỏng 

vấn, ứng viên tham gia phỏng vấn nên mang theo thẻ nhận dạng 

※Nếu  được chọn tham gia khóa đào tạo, học viên phải hoàn thành khóa đào tạo và vượt qua kỳ thi sát hạch tay nghề,  đạt yêu cầu qua kỳ 

thi  EPS-TOPIK để có đủ điều kiện làm việc tại Hàn Quốc. 

Phụ lục 2 



 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN 

Để phục vụ công tác quản lý, đề nghị anh/ chị điền đầy đủ, chính xác các thông tin sau đây: 

I. Thông tin về người lao động: 

1. Họ và tên (CHỮ IN HOA): ……………………………………………………........... 

2. Số CMND/Thẻ CCCD: …………………………………………………..................... 

3. Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú (ghi cụ thể)…………………………………………. 

.............................................................................................................................................         

4. Anh/ chị đã từng đi làm việc tại Hàn Quốc hay chưa?   □ Đã từng      □ Chưa    

Nếu đã từng làm việc tại Hàn Quốc, anh/ chị có về nước đúng thời hạn sau khi kết thúc 

hợp đồng lao động hay không?   □ Có      □ Không 

5. Nếu đã từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, anh/ chị có tự nguyện về nước hay 

không?   □ Có               □ Không 

6. Thời gian anh/ chị tự nguyện về nước:…………………………………....................... 

7. Anh/ chị có người thân nào (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đã 

từng hoặc đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS hay không? 

□ Có         □ Không 

        Nếu có người thân đã từng hoặc đang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, 

đề nghị anh/chị kê khai các thông tin dưới đây (nếu không có, không cần phải kê khai): 

II. Thông tin về người thân đã từng hoặc đang làm việc tại Hàn Quốc 

1. Người thân thứ nhất: 

- Họ và tên người thân (CHỮ IN HOA): ……………………………………………….. 

- Ngày sinh: ………/………/…………… 

- Quan hệ của người thân đó với anh/chị là gì?........................... 

- Ngày xuất cảnh Việt Nam để đi làm việc tại Hàn Quốc: ……………….. 

- Hiện nay người thân còn làm việc ở Hàn Quốc hay không?    □ Có   □ Không 

2. Người thân thứ hai: 

- Họ và tên người thân (CHỮ IN HOA): ……………………………………………….. 

- Ngày sinh: ………/………/…………… 

- Quan hệ của người thân đó với anh/chị là gì?........................... 

- Ngày xuất cảnh Việt Nam để đi làm việc tại Hàn Quốc: ……………….. 

- Hiện nay người thân còn làm việc ở Hàn Quốc hay không?    □ Có   □ Không 

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây là đúng sự thực. 

 …….., ngày …. tháng   năm 2023 

Người kê khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

- Nếu phát hiện các thông tin kê khai trên đây không đúng sự thực, anh/chị sẽ không được đăng ký dự tuyển 

đi làm việc tại Hàn Quốc Quốc kể cả trong trường hợp đã dự thi và có kết quả đạt yêu cầu. 

- Trường hợp người lao động có nhiều hơn 2 thân nhân đang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS 

thì kê khai bổ sung vào Bản kê khai thông tin thứ 2. 
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BẢN CAM KẾT 

Họ và tên 
 

Số Hộ chiếu/Số 

CMND/Số CCCD  

Địa chỉ 
 

 
Số điện thoại 

 

 

      Tôi, với tư cách là học viên của khóa đào tạo kỹ năng nghề trong nghành 

công nghiệp gốc, xin cam kết sẽ thực hiện một cách trung thực các nội dung 

sau đây. 

1. Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào như cung cấp tiền 

hoặc vật có giá trị, hoặc các biện pháp tác động để được tuyển chọn tham 

gia chương trình, cố gắng hết sức mình để được lựa chọn tham gia chương 

trình một cách công bằng thông qua quá trình thi tuyển với những ứng viên 

khác. 

2. Sau khi tham gia khóa đào tạo, tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với 

tư cách là một học viên, nỗ lực trải qua các khóa đào tạo để phát triển trình độ 

kỹ năng của mình. 

3. Dựa trên mục tiêu cơ bản của khóa đào tạo, tôi sẽ cố gắng hết sức để có 

được các kỹ năng làm việc tại Hàn Quốc. 

4. Tôi sẽ tuân thủ các quy định của cơ sở đào tạo, nghe theo hướng dẫn 

của giảng viên đào tạo, tạo ra bầu không khí học tập chuyên nghiệp. 

5. Tôi sẽ luôn giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh cơ sở đào tạo, giữ gìn 

cơ sở vật chất và trang thiết bị, giữ gìn trật tự là một công dân văn minh trong 

việc sử dụng các công trình phụ trợ. 

6. Tôi sẽ không thực hiện các hành động gian lận như nhờ người điểm danh, 

hoặc có hành vi gian lận trong thi sát hạch tay nghề và thi EPS-TOPIK. 

7. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc không thể nhập cảnh vào Hàn 

Quốc do không hoàn thành khóa đào tạo mà nguyên nhân do tôi, không thi đạt kỳ 

thi EPS-TOPIK, bị xử lý vì hành vi gian lận, bỏ học giữa chừng và các lý do 

khác, và sẽ không phản đối hoặc yêu cầu bất kỳ khoản hoàn trả nào cho chi phí 

đào tạo. 

 

Ngày       tháng      năm 2023 

 

Người cam kết: (Ký tên)  

 

 

Kính gửi Hiệu trưởng Trường ..…….. 

 

 



 

 

Phụ lục 4 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                     

BẢN CAM KẾT 
Dành cho những người lao động đã từng đi làm việc tại Hàn Quốc  

theo Chương trình EPS về nước đúng hạn 

 

Bản cam kết này nhằm xác định trách nhiệm của người lao động trong việc 

xác nhận thông tin để đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2023. 

- Tên tôi là:…………………………………………… 

- Ngày sinh: ………………………………….... …… 

- Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………… 

- Số CMND/Số thẻ CCCD:..……………..ngày cấp……………… nơi cấp: 

………………… 

- Đăng ký dự tuyển đi làm viêc tại Hàn Quốc thông qua Trường: 

………………………….. 

Tôi xin cam kết đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, thông 

tin cụ thể như sau: 

- Số Hộ chiếu sử dụng xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc trong lần gần đây 

nhất:............................ngày cấp:................................. 

- Ngày xuất cảnh Hàn Quốc theo hợp đồng mới nhất:  …./…./20……. 

- Ngày về nước:…../…./20…. 

- Tổng thời gian cư trú tại Hàn Quốc theo visa E9 hoặc (và) E10 là: 

….năm….tháng (nếu từ 5 năm trở lên, bao gồm cả thời gian cư trú bất hợp pháp sẽ 

không được đăng ký). 

- Ngành đã làm việc tại Hàn Quốc:  

Tôi xin cam kết những thông tin trên đây là đúng 

sự thật, nếu có nội dung nào sai thông tin dẫn đến 

việc bị dừng tham gia chương trình, tôi xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm và không có bất kỳ khiếu 

nại gì./.  

                                                                  ................., ngày ..... tháng .. …năm 2023 

                                                     Người lao động 
                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

 

 

        Sản xuất chế tạo 

        Xây dựng 

        Nông nghiệp 

        Ngư nghiệp 
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NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ THI SÁT HẠCH TAY NGHỀ HÀN 

 

Lĩnh vực  

đánh giá 

Đánh giá 

chuyên ngành 
Điểm số Nội dung đánh giá 

Đánh giá quá 

trình đào tạo 

Chuyên 

ngành 
100 

 

Bản vẽ  

kỹ thuật hàn 
4 

  Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ như như ký hiệu hàn và góc 

hàn 

An toàn  

lao động 
4 

  Học về an toàn và cách phòng tránh, và các kiến thức xử 

lý trong trường hợp khẩn cấp liên quan tới việc Hàn và 

việc thực hành an toàn lao động 

Gia công  

kim loại 
8 

  Học các kỹ năng cơ bản thao tác bằng tay như gia công 

dây, cắt ống sử dụng công cụ 

Cắt sử dụng 

Gas 
10 

  Học các kỹ năng cơ bản cắt kim loại sử dụng các công cụ 

dùng Gas 

Hàn que  

hồ quang 
46 

  Nắm được các kỹ năng hàn phù hợp cho các góc hàn và 

độ dầy khi hàn que hồ quang  

Hàn C02 20 
  Thực hiện Hàn theo cách thức phù hợp thông qua việc học 

các nguyên tắc và đặc tính của hàn CO2 

Áp dụng  

thực hành 
8 

  Thực hiện hàn theo các thức phù hợp Hàn que hồ quang 

và hàn CO2 dựa theo bản vẽ kỹ thuật 

 

※ Điểm số được phân bổ tương đối dựa trên tỷ lệ bố trí số giờ học đối với mỗi mục 

đánh giá so sánh với thời lượng toàn bộ khóa học (120 tiết) của ngành đào tạo 

※ Nội dung thi sát hạch tay nghề hàn, gồm: 3 bài thi ở các vị trí hàn 1G, 1F, 2F 

 


